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Bản Xã/Phường Huyện Tỉnh

1 1359562085 Bạc Cầm Bình 10/06/2007 Nam Thái TC CNTYK59C-QN Dọ A Nặm Ét Quỳnh Nhai Sơn La

2 1359562072 Lò Văn Chương 19/12/2007 Nam Thái TC CNTYK59C-QN Cà Nặm Ét Quỳnh Nhai Sơn La

3 1359562101 Lò Mạnh Cường 21/11/2007 Nam Thái TC CNTYK59C-QN Kích Pá Ma Pha Khinh Quỳnh Nhai Sơn La

4 1359562102 Vàng A Dảng 28/02/2007 Nam Mông TC CNTYK59C-QN Huổi Ngà Mường Giôn Quỳnh Nhai Sơn La

5 1359562076 Cà Thị Diệp 13/09/2007 Nữ Thái TC CNTYK59C-QN Dọ Nặm Ét Quỳnh Nhai Sơn La

6 1359562071 Lành Văn Diết 11/11/2005 Nam Dao TC CNTYK59C-QN Nặm Ngùa Chiềng Khay Quỳnh Nhai Sơn La

7 1359562070 Lò Thị Du 14/11/2007 Nữ Thái TC CNTYK59C-QN Pá Bó Chiềng Khay Quỳnh Nhai Sơn La

8 1359562094 Lò Việt Duy 10/08/2007 Nam Thái TC CNTYK59C-QN Phướng Cà Nàng Quỳnh Nhai Sơn La

9 1359562084 Phàn Văn Định 19/02/2007 Nam Dao TC CNTYK59C-QN Phiêng Bay Chiềng Khay Quỳnh Nhai Sơn La

10 1359562079 Lò Văn Đoan 29/05/2007 Nam Thái TC CNTYK59C-QN Cha Có Mường Giôn Quỳnh Nhai Sơn La

11 1359562096 Sùng A Hờ 03/03/2007 Nam Mông TC CNTYK59C-QN Huổi Ngà Mường Giôn Quỳnh Nhai Sơn La

12 1359562104 Lò Mạnh Hùng 17/11/2007 Nam Thái TC CNTYK59C-QN Cà Nàng Chiềng Khay Quỳnh Nhai Sơn La

13 1359562073 Lò Quang Huy 19/11/2007 Nam Kháng TC CNTYK59C-QN Đán Đăm Chiềng Ơn Quỳnh Nhai Sơn La

14 1359562087 Mè Quốc Hưng 11/10/2007 Nam Thái TC CNTYK59C-QN Khoang Pá Ma Pha Khinh Quỳnh Nhai Sơn La

15 1359562086 Tòng Văn Khanh 15/06/2007 Nam Thái TC CNTYK59C-QN Dọ Nặm Ét Quỳnh Nhai Sơn La

16 1359562093 Hoàng Văn Khánh 15/02/2007 Nam Thái TC CNTYK59C-QN Khoang II Chiềng Khay Quỳnh Nhai Sơn La

17 1359562097 Lừ Văn La 08/11/2007 Nam Thái TC CNTYK59C-QN Ít Nọi Pá Ma Pha Khinh Quỳnh Nhai Sơn La

18 1359562080 Lềm Xuân Linh 25/11/2007 Nam Thái TC CNTYK59C-QN Bắng Khoang Mường Giôn Quỳnh Nhai Sơn La

19 1359562088 Lò Văn Long 28/07/2007 Nam Thái TC CNTYK59C-QN Dọ Nặm Ét Quỳnh Nhai Sơn La

20 1359562082 Cà Thị Muôn 04/09/2007 Nữ Thái TC CNTYK59C-QN Mái Mường Sại Quỳnh Nhai Sơn La

21 1359562091 Lò Văn Nghiệp 12/06/2006 Nam Thái TC CNTYK59C-QN Nong Trạng Chiềng Khay Quỳnh Nhai Sơn La

22 1359562099 Cam Thành Nguyên 25/11/2007 Nam Thái TC CNTYK59C-QN Cà Nàng Cà Nàng Quỳnh Nhai Sơn La

23 1359562090 Lường Việt Nhật 09/09/2006 Nam Thái TC CNTYK59C-QN Khoang Pá Ma Pha Khinh Quỳnh Nhai Sơn La

24 1359562095 Lù Văn Quân 06/08/2007 Nam Thái TC CNTYK59C-QN Om Mường Sại Quỳnh Nhai Sơn La

25 1359562103 Hoàng Văn Độc Quyền 15/01/2006 Nam Thái TC CNTYK59C-QN Quyền Mường Chiên Quỳnh Nhai Sơn La

26 1359562081 Điêu Thị Thái 16/10/2007 Nữ Thái TC CNTYK59C-QN Kích Máng Pá Ma Pha Khinh Quỳnh Nhai Sơn La

27 1359562083 Ngần Văn Thái 16/07/2007 Nam Thái TC CNTYK59C-QN  Pống Nặm Ét Quỳnh Nhai Sơn La

28 1359562077 Bạc Thị Thu 25/07/2007 Nữ Thái TC CNTYK59C-QN Dọ Nặm Ét Quỳnh Nhai Sơn La

29 1359562078 Quàng Văn Tiến 14/10/2007 Nam Thái TC CNTYK59C-QN Cha Có Mường Giôn Quỳnh Nhai Sơn La

30 1359562075 Giàng A Tống 27/07/2007 Nam Mông TC CNTYK59C-QN Khâu Pùm Chiềng Khay Quỳnh Nhai Sơn La

31 1359562098 Má A Trường 27/10/2007 Nam Mông TC CNTYK59C-QN Khâu Pùm Chiềng Khay Quỳnh Nhai Sơn La
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32 1359562074 Lường Minh Tuấn 22/08/2007 Nam Thái TC CNTYK59C-QN Nong Nặm Ét Quỳnh Nhai Sơn La

33 1359562100 Tòng Văn Việt 13/11/2007 Nam Thái TC CNTYK59C-QN Dọ Nặm Ét Quỳnh Nhai Sơn La

34 1359562089 Lò Thị Xuyên 15/08/2007 Nữ Thái TC CNTYK59C-QN Máng Pá Ma Pha Khinh Quỳnh Nhai Sơn La

35 1359562092 Lò Văn Yên 22/05/2007 Nam Thái TC CNTYK59C-QN Phát Cà Nàng Quỳnh Nhai Sơn La

36 1359534103 Là Văn Bằng 05/12/2007 Nam Thái TC Nghiệp vụ bán hàn K59C-QN Bình Yên Chiềng Ơn Quỳnh Nhai Sơn La

37 1359534100 Quàng Văn Bông 27/11/2007 Nam Thái TC Nghiệp vụ bán hàn K59C-QN Coi Mường Sại Quỳnh Nhai Sơn La

38 1359534079 Lò Thị Chuyên 29/07/2007 Nữ Thái TC Nghiệp vụ bán hàn K59C-QN Coi  Mường Sại Quỳnh Nhai Sơn La

39 1359534107 Vừ A Dính 11/01/2000 Nam HMông TC Nghiệp vụ bán hàn K59C-QN Lốm Khiêu B Mường Giàng Quỳnh Nhai Sơn La

40 1359534084 Lò Thị Dung 24/02/2006 Nữ Thái TC Nghiệp vụ bán hàn K59C-QN  Ít Mường Sại Quỳnh Nhai Sơn La

41 1359534080 Ngần Thị Dung 24/03/2007 Nữ Thái TC Nghiệp vụ bán hàn K59C-QN Muôn Mường Sại Quỳnh Nhai Sơn La

42 1359534092 Lò Văn Đại 24/07/2006 Nam Kháng TC Nghiệp vụ bán hàn K59C-QN Nà Mạt Mường Giôn Quỳnh Nhai Sơn La

43 1359534085 Lường Thị Hằng 05/08/2007 Nữ Thái TC Nghiệp vụ bán hàn K59C-QN Pạ Lò Cà Nàng Quỳnh Nhai Sơn La

44 1359534098 Quàng Văn Hợi 09/04/2007 Nam Thái TC Nghiệp vụ bán hàn K59C-QN Hua Chai Mường Giàng Quỳnh Nhai Sơn La

45 1359534102 Bạc Cầm Hùng 20/02/2007 Nam Thái TC Nghiệp vụ bán hàn K59C-QN He Chiềng Khoang Quỳnh Nhai Sơn La

46 1359534086 Lò Thị Hương 21/09/2005 Nữ La Ha TC Nghiệp vụ bán hàn K59C-QN Kiều Hát Mường Giàng Quỳnh Nhai Sơn La

47 1359534101 Bạc Cầm Duy Kiên 03/08/2007 Nam Thái TC Nghiệp vụ bán hàn K59C-QN Coi Mường Sại Quỳnh Nhai Sơn La

48 1359534105 Sùng Thị Liên 05/12/2007 Nữ HMông TC Nghiệp vụ bán hàn K59C-QN Phiêng Ban Mường Giàng Quỳnh Nhai Sơn La

49 1359534099 Tòng Văn Long 03/10/2007 Nam Thái TC Nghiệp vụ bán hàn K59C-QN Cút Mường Giôn Quỳnh Nhai Sơn La

50 1359534091 Lò Duy Mạnh 26/10/2007 Nam Thái TC Nghiệp vụ bán hàn K59C-QN Ca Chiềng Khoang Quỳnh Nhai Sơn La

51 1359534096 Lò Văn Mạnh 10/06/2007 Nam Thái TC Nghiệp vụ bán hàn K59C-QN Dọ Nặm Ét Quỳnh Nhai Sơn La

52 1359534097 Vàng Thị Mênh 09/07/2007 Nữ Mông TC Nghiệp vụ bán hàn K59C-QN Huổi Ngà Mường Giôn Quỳnh Nhai Sơn La

53 1359534106 Lò Thị Ngân 17/09/2007 Nữ Thái TC Nghiệp vụ bán hàn K59C-QN Pắc Ma Pá Ma Pha Khinh Quỳnh Nhai Sơn La

54 1359534090 Giàng Thị Pạng 26/12/2007 Nữ Mông TC Nghiệp vụ bán hàn K59C-QN Huổi Ngà Mường Giôn Quỳnh Nhai Sơn La

55 1359534088 Tòng Văn Phát 25/09/2007 Nam Thái TC Nghiệp vụ bán hàn K59C-QN Mạt Mường Giôn Quỳnh Nhai Sơn La

56 1359534094 Tòng Văn Phát 13/07/2006 Nam Thái TC Nghiệp vụ bán hàn K59C-QN Bó Phúc Mường Khiêng Quỳnh Nhai Sơn La

57 1359534087 Lò Thị Phóng 14/06/2007 Nữ Thái TC Nghiệp vụ bán hàn K59C-QN Phướng Cà Nàng Quỳnh Nhai Sơn La

58 1359534108 Quàng Văn Quyền 04/06/2007 Nam Thái TC Nghiệp vụ bán hàn K59C-QN Hua Tát Mường Giàng Quỳnh Nhai Sơn La

59 1359534104 Lò  Thái Sơn 29/09/2007 Nam LaHa TC Nghiệp vụ bán hàn K59C-QN Lốm Lầu Chiềng Ơn Quỳnh Nhai Sơn La

60 1359534081 Lò Văn Thái 29/07/2007 Nam Thái TC Nghiệp vụ bán hàn K59C-QN Giáng Ún Nặm Ét Quỳnh Nhai Sơn La

61 1359534095 Quàng Văn Thành 02/07/2007 Nam Thái TC Nghiệp vụ bán hàn K59C-QN Hậu Chiềng Khoang Quỳnh Nhai Sơn La

62 1359534077 Tẩn Thị Thảo 05/05/2007 Nữ Dao TC Nghiệp vụ bán hàn K59C-QN Nặm Ngùa Chiềng Khay Quỳnh Nhai Sơn La

63 1359534089 Mè Văn Thật 27/07/2007 Nam Thái TC Nghiệp vụ bán hàn K59C-QN Cọ Muông Nặm Ét Quỳnh Nhai Sơn La

64 1359534109 La Thành Thuận 31/01/2007 Nam Thái TC Nghiệp vụ bán hàn K59C-QN Có Nọi Chiềng Khay Quỳnh Nhai Sơn La

65 1359534078 Lừ Thị Thư 20/08/2006 Nữ Thái TC Nghiệp vụ bán hàn K59C-QN Pá Le Pá Ma Pha Khinh Quỳnh Nhai Sơn La

66 1359534093 Bạc Cầm Tuấn 12/01/2007 Nam Thái TC Nghiệp vụ bán hàn K59C-QN Hán Chiềng Khoang Quỳnh Nhai Sơn La

67 1359534082 Lường Minh Tuấn 22/08/2007 Nam Thái TC Nghiệp vụ bán hàn K59C-QN Nong Nặm Ét Quỳnh Nhai Sơn La
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68 1359534083 Lường Thị Xuân 06/07/2007 Nữ Thái TC Nghiệp vụ bán hàn K59C-QN Ít Mường Sại Quỳnh Nhai Sơn La

69 1359701038 Vàng A Cường 21/03/2007 Nam Mông TC CNTK Điện - Điện tử K59A Pá Nó B Tà Hộc Mai Sơn Sơn La

70 1359701039 Quàng Minh Thành 06/11/2006 Nam Thái TC CNTK Điện - Điện tử K59A Lầu Chiềng Lề TP Sơn La Sơn La

71 1359701040 Thào A Cang 16/10/2006 Nam Mông TC CNTK Điện - Điện tử K59A Púng Tra Chiềng Lương Mai Sơn Sơn La

72 1359715039 Trần  Thu Ngọc Ánh 10/02/2007 Nữ Kinh TC Quản trị khách sạn K59A Dửng Chiềng Ngần TP Sơn La Sơn La

73 1359715040 Vì Đức Duy 23/02/2007 Nam Thái TC Quản trị khách sạn K59A Hẹo Tô Hiệu TP Sơn La Sơn La

B

Bản Xã/Phường Huyện Tỉnh

1 1659128032 Lò Văn Nguyên 14/01/2004 Nam Thái CĐ CNKTĐ/Điện tử K59 Bản Nam Hua La TP Sơn La Sơn La

2 1659128033 Sùng A Vự 24/01/2004 Nam Mông CĐ CNKTĐ/Điện tử K59 Khao Lao Dưới Chiềng Công Mường La Sơn La

3 1659128034 Lò Xuân Trường 12/08/2004 Nam Thái CĐ CNKTĐ/Điện tử K59 Chim Thượng Chim Vàn Bắc Yên Sơn La

4 1659128035 Mùa A Lồng 21/06/2004 Nam Mông CĐ CNKTĐ/Điện tử K59 Pụa A Phiêng Ban Bắc Yên Sơn La

5 1659128036 Mùa A Giảng 15/08/2003 Nam Mông CĐ CNKTĐ/Điện tử K59 Pụa A Phiêng Ban Bắc Yên Sơn La

6 1659128037 Lò Văn Hùng 22/11/2004 Nam La Ha CĐ CNKTĐ/Điện tử K59 Nặm Hồng Chiềng Công Mường La Sơn La

7 1659128038 Mùa A Sống 07/08/2001 Nam Mông CĐ CNKTĐ/Điện tử K59 Làng Chếu Xã Làng Chếu Bắc Yên Sơn La

8 1659128039 Lò Thành Đạt 26/11/2004 Nam Thái CĐ CNKTĐ/Điện tử K59 Nam Hua La TP Sơn La Sơn La

9 1659128040 Lò Văn Linh 13/07/2004 Nam Thái CĐ CNKTĐ/Điện tử K59 Nam Hua La TP Sơn La Sơn La

10 1659128041 Đinh Minh Tiến 13/04/2004 Nam Thái CĐ CNKTĐ/Điện tử K59 Yên Tiến Hát Lót Mai Sơn Sơn La

11 1659128042 Cầm Vân Trang 14/10/2004 Nam Thái CĐ CNKTĐ/Điện tử K59 Nà Mèn Nậm Ty Sông Mã Sơn La

12 1659128043 Lò Văn Dân 05/01/2003 Nam Thái CĐ CNKTĐ/Điện tử K59 Khóp  Mường Giôn Quỳnh Nhai Sơn La

13 1659128044  Cà Văn Khuyến 04/10/1994 Nam Thái CĐ CNKTĐ/Điện tử K59 Nà Xi Mường Bú Mường La Sơn La

14 1659107018 Lò Văn Khải 09/12/2004 Nam Thái CĐ CNTT K59 Bản Nà Si Xã Hát Lót Mai Sơn Sơn La

15 1659107019 Cà Văn Hùng 21/09/2004 Nam Thái CĐ CNTT K59 Hịa Hua La TP Sơn La Sơn La

16 1659107020 Bùi Quang Minh 06/12/2004 Nam Kinh CĐ CNTT K59 Tổ 3 P. Quyết Tâm TP Sơn La Sơn La

17 1659107021 Lò Văn Hưng 01/12/2004 Nam Thái CĐ CNTT K59 Chạy Cang Nậm Mằn Sông Mã Sơn La

Địa chỉ 
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